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Phụ lục 1
BÁO CÁO 
Hoạt động đào tạo nghề nghiệp, và hoạt động hợp tác quốc tế 
Thời gian: từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến trước ngày 30 tháng 3 năm 2020

Phần A. Tình hình chung
Đề xuất Phòng TC-HC-TH hỗ trợ báo cáo:
- Tên cơ sở: 
- Địa chỉ: 

- Cơ quan chủ quản: 


- Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm có:

+ Cán bộ quản lý: 

+ Số phòng chức năng… ; số khoa chuyên môn …; các trung tâm khác…
+ Đảng bộ, số chi bộ trực thuộc…., số đảng viên….
+ Công đoàn cơ sở: số tổ công đoàn trực thuộc…
+Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Khuyến học…
- Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên hiện nay: … người, trong đó có … giảng viên trực tiếp giảng dạy.
Đề xuất Phòng TS-ĐT báo cáo:
- Quy mô đào tạo: Số nghề bậc cao đẳng…, số bậc trung cấp… và số nghề trình độ sơ cấp…
- Tổng số HSSV đang theo học: …., trong đó :

+ Cao đẳng:  …
+ Trung cấp: …
+ Ngắn hạn: …
Đề xuất Phòng QT-DV hỗ trợ báo cáo:
-Về cơ sở vật chất: Tổng diện tích đất …, số phòng học lý thuyết…, số phòng thực hành chuyên môn…, số phòng thí nghiệm…, số phòng thư viện… ; số các phòng chức năng khác (nếu có)…
Phần B. Kết qủa thực hiện 
1. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nghiệp 
1.1.Tuyển sinh (Phòng TS-ĐT hỗ trợ báo cáo)
1.2. Đào tạo, và giới thiệu việc làm (Trung tâm QHDN hỗ trợ báo cáo)
1.3. Kiểm định chất lượng đào tạo (Phòng KT-ĐBCL hỗ trợ báo cáo)
1.4. Nghiên cứu khoa học (Phòng QLKH - HTQT hỗ trợ báo cáo)
1.5. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, giáo viên (Phòng TC-HC-TH hỗ trợ báo cáo)
1.6. Đầu tư cơ sở vật chất (Phòng QTDV hỗ trợ báo cáo)
1.7. Công tác Đảng, Đoàn, các hoạt động phong trào khác (VP Đảng ủy và Đoàn TN – Hội SV hỗ trợ báo cáo).
- Tổ chức chấm điểm cuộc thi ký túc xá “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh” năm học 2019-2020.

· Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2019) như: Tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, hình ảnh,  phim tư liệu được lồng ghép trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm; Lễ dâng hoa tượng chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng; lễ kết nạp Đoàn viên chủ đề “Lớp Đoàn viên Lý Tự Trọng”; báo cáo tham luận chủ đề “Lý Tưởng Cách Mạng Thanh Niên Phấn Đấu Trở Thành Đoàn Viên Ưu Tú”; tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019; trao 40 học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường” HK1, năm học 2019-2020; triển lãm ảnh, chiếu phim tư liệu người truyền lửa, triển lãm sách “Lý Tự Trọng - Sống mãi tên anh”; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tiểu sử Anh hùng Lý Tự Trọng và truyền thống trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”. 

· Chi đoàn Giáo viên – Nhân viên, Liên chi Đoàn các khoa chuyên ngành phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ trẻ và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành Đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10/2019 Chủ đề: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Nội dung: Lễ dâng hoa, xem phim tư liệu Anh hùng Lý Tự Trọng; sinh hoạt hoạt chuyên đề.

· Tổ chức lớp đối tượng Đoàn đợt 1 mang tên “Lớp Đoàn viên Lý Tự Trọng” chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019). Kết nạp 297 Thanh niên tiêu biểu kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
· Tổ chức giải bóng đá học sinh Trung cấp hệ 9+ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020). Tham gia giải có 52 đội tuyển, với hơn 624 vận động viên.

· Triển khai kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống “Cúp Lý Tự Trọng năm 2020” Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020) và Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2023.

· Vận động Công ty, Doanh nghiệp tài trợ học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học 2019-2020. Đã vận động được hơn 70 triệu đồng, quỹ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường” năm học 2019-2020.
· Phối hợp Bệnh viện Quân y 175 – Bộ Quốc phòng tổ chức 02 ngày hội Hiến máu tình nguyện năm học 2019-2020. Đã hiến được hơn 400 đơn vị máu.
· Tuyên truyền, giới thiệu Tân học sinh, sinh viên khóa 2019 về đường dây nóng “Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ học sinh, sinh viên” năm học 2019-2020.

· Tổ chức thành công cuộc thi tìm kiếm tài năng Lý Tự Trọng “LÝ TỰ TRỌNG - GOT TALENT” 2019 chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) và Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Tại đêm gala chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Lý Tự Trọng “LÝ TỰ TRỌNG – GOT TALENT” 2019 đã trao 07 suất học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường” dành cho học sinh, sinh viên khó khăn.
· Tuyên truyền bằng băng rôn dọc lối đi chính của trường, Fanpage Đoàn TN-Hội SV trường; triển khai kế hoạch hướng dẫn các Liên chi Đoàn, chi Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2019. Phối hợp công ty TNHH SX-TM Tường Nguyên tổ chức chương trình ngày Hội “4S -Lái xe an toàn” năm học 2019-2020.

- Cùng 40 em học sinh, sinh viên tham gia chương trình đón tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản tại cảng Tân Phước – Nhà Bè.

· Thường trực Đoàn trường phối hợp với Cấp ủy chi bộ sinh viên gặp mặt với 72 Đoàn viên ưu tú năm học 2018-2019 về công tác phát triển Đảng.

- Tổ chức báo cáo chuyên đề “Giáo dục giới tính – Tư vấn tâm lý Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên” học sinh trung cấp hệ 9+.

· Phối hợp Liên chi Đoàn các khoa tổ chức thi cắm hoa; cuộc thi Sinh viên Thanh lịch Lý Tự Trọng năm 2019; Giải bóng đá Cao đẳng Lý Tự Trọng và doanh nghiệp; Lễ tri ân thầy cô và trao 20 suất học bổng khuyến học HK1-Năm học 2019-2020 chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phối hợp khoa Lý luận Chính trị, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức cuộc thi Online tìm hiểu “50 năm thực hiện di chúc của Bác và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị". Kết quả đã có hơn 1580 HSSV tham gia cuộc thi.
· Phối hợp khoa Lý luận Chính trị, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức cuộc thi Online tìm hiểu về Đảng Cộng Sản Việt nam Chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Kết quả đã có hơn 600 HSSV tham gia cuộc thi.
· Phối hợp Liên chi Đoàn các khoa kiểm tra công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Chi đoàn các lớp. Thực hiện thu Đoàn phí năm học 2019-2020.

· Tổ chức Hội thao Sinh viên ký túc xá năm học 2019-2020 chào mừng kỷ niệm ngày nhà Giáo Việt Nam 20-11 và khai giảng năm học 2019-2020. Hoạt động cao điểm ngày 05/11/2019 đã thu hút hơn 2000 HSSV tham gia thi đấu và cỗ vũ.

· Hỗ trợ nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Hỗ trợ Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp trường, Trung tâm dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm năm 2019. Thu hút hơn 40 doanh nghiệp và hơn 3000 học sinh, sinh viên tham gia.
· Tham gia giải Việt Dã sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia giải có 36 học sinh, sinh viên. Kết quả, Sinh viên Nguyễn Văn Thông đạt giải hạng ba Nam giải Việt Dã sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

· Phối hợp phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên tổ chức đối thoại giữa đại diện Lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường và học sinh, sinh viên nội trú ký túc xá lần 1- Năm học 2019-2020.
· Thành lập đội bóng đá Nam tham gia giải bóng đá Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

· Phối hợp Công ty Honda Visacoop, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ Phường 4, Quận Tân Bình tổ chức chương trình tập huấn kiến thức lái xe an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn Lần 2 – Năm học 2019-2020. Tham gia chương trình, có hơn 300 học sinh, sinh viên, CB-GV-NV và nhân dân phường 4, quận Tân Bình.
· Ngày 09/3/2020, Tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình bạn năm 2020 dành cho gia đình 02 sinh viên bị hỏa hoạn ngày 02/01/2020 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kinh phí thực hiện 120.000.000 đ (Một trăm hai mươi triệu đồng).
· Phối hợp cùng Nhà trường tuyên truyền, triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp nCoV – 2019.
· Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023.
· Hỗ trợ tổ chức chương trình Ngày hội hướng nghiệp tuyển sinh do Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại trường ngày 12/01/2020.


- Hỗ trợ tổ chức các chương trình, hoạt động quảng bá thông tin tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường.
- Phối hợp Nhà văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thao “Học sinh Trung cấp Thành phố Hồ Chí Minh” lần 2 – năm 2020.

- Phối hợp Thành Đoàn Thành phố tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề”  lần 12 – năm 2020. Phụ trách công tác tổ chức tại Hội đồng thi số 08.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng 45 năm giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước và chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đã được Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường chấp thuận về việc hỗ trợ hoạt động phí đối với cán bộ Đoàn, Hội là Học sinh, Sinh viên trường năm học 2019-2020 theo Quyết định Số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

* Chiến dịch Xuân tình nguyện Lần thứ 12, Năm 2020:

- Địa bàn tổ chức:

+ Mặt trận tỉnh: Xã Đăk Nang - Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Nông.

+ Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh: Huyện Củ Chi, Quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 10, Quận 11, Quận 12 và Quận Phú Nhuận.

- Số lượng chiến sĩ – Kinh phí tổ chức:

+ Số lượng chiến sĩ: 300 Chiến sĩ.

+ Kinh phí tổ chức: Hơn 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng).

- Các hoạt động được tổ chức:

+ Chương trình Tết Đoàn tụ năm 2020. Chương trình đã trao tặng và hỗ trợ 50 vé xe miễn phí dành cho học sinh, sinh viên được về quê đón Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020. Kinh phí thực hiện hơn 28.950.000 đ (Hai mươi tám triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Chương trình Tết thêm vui – Tết sẻ chia 2020. Thăm hỏi và tặng quà cho 04 mẹ Việt Nam Anh hùng; Trao tặng 01 ti vi treo tường; 100 quyển sách về chủ đề “Kiến thức khoa học” của nhà xuất bản Kim Đồng; lì xì Tết (120 người, mỗi bao 50 ngàn); 500kg gạo, sữa, mì tôm, bánh kẹo, dầu ăn... Kinh phí thực hiện hơn 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng).

+ Chương trình “Trái tim tình nguyện 2020”. Phối hợp Bệnh viện Quân Y 175 – Bộ Quốc Phòng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Trái tim tình nguyện” năm 2020. Tại chương trình đã hiến được 150 đơn vị máu.

+ Chương trình “Xuân yêu thương 2020”. Tổ chức giao lưu với học sinh trường THPT Hùng Vương, THPT Krông Nô, THPT Trần Phú huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, tặng 100 phần quà cho gia đình khó khăn, dân tộc thiểu số, lửa trại giao lưu với học sinh, tặng 2000 tập trắng và 30 suất học bổng cho học sinh khó khăn hiếu học. Kinh phí thực hiện hơn 70.000.000 đ (Bảy mươi triệu đồng).

+ Chương trình “Uống nước nhớ nguồn - Xuân sẻ chia 2020”.  Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 04 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng và kết hợp trao tặng 100 phần quà cho các hộ đân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Kinh phí thực hiện hơn 34.000.000đ (Ba mươi bốn triệu đồng).

+ Chương trình “Thăm và Tặng quà nhân dân vùng căn cứ”. Cùng Thành Đoàn thăm và tặng quà nhân dân vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh phí thực hiện 8.000.000 đ (Tám triệu đồng).

+ Chương trình “Niềm vui cuối năm”. Tổ chức trao tặng 100 phần quà người cơ nhỡ, không nơi nương tựa trên địa bàn Quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Quận 12, Quận 10 và Quận 11. Kinh phí thực hiện 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng).

+ Chương trình Tết ấm áp 2020. Tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, thăm hỏi và tặng quà cho học sinh, Sinh viên không về quê đón tết 2020. Tổ chức sơ kết chương trình hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên HK1 năm học 2019 – 2020. Kinh phí thực hiện hơn 17.000.000đ (Mười bảy triệu đồng).

+ Ngày 10/01/2020, Cùng Đảng uỷ - BGH Nhà trường, phòng Công tác Chính trị - Học sinh, Sinh viên, khoa Điện - Điện tử, khoa Khoa học Cơ bản phối hợp với lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi và động viên gia đình 02 HSSV (hai chị em ruột) đang theo học tại trường tại thôn Sông xoài 5, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị hỏa hoạn, lúc 11h00 ngày 02/01/2020. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, nông sản mới thu hoạch của gia đình.

Cô Đinh Hồng Minh - Phó Bí Thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chia sẻ, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn và thay mặt Nhà trường hỗ trợ đột Xuất cho gia đình số tiền: 5.000.000đ (Năm triệu đồng). Đồng thời, Nhà trường đã vận động được 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) phối hợp với địa phương và Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bà rịa - Vũng tàu sau Tết Nguyên đán Canh tý sẽ xây dựng mới 01 căn nhà tình bạn dành tặng gia đình sớm ổn định cuộc sống. Dự kiến kinh phí xây dựng nhà là 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng).
Thông tin 02 sinh viên: 

· Sinh viên: Nguyễn Trần Ngọc Hân, Lớp trưởng lớp 19C1-NNA1 (khoa Khoa học Cơ bản);

· Sinh viên: Nguyễn Trần Phan, học sinh lớp 19T4-ĐĐT2 (khoa Điện - Điện tử).

+ Làm hồ sơ giới thiệu 02 cán bộ Đoàn – Hội có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng và quà tết của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020.

+ Phối hợp khoa Điện – Điện tử hỗ trợ dành cho 32 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020. Kinh phí thực hiện 16.000.000 đ (Mười sáu triệu đồng).

+ Phối hợp khoa Cơ khí, Khoa Xây dựng, Khoa Kinh tế, Khoa May Thời trang tổ chức các hoạt động “Mừng đảng – Mừng xuân” Canh tý 2020. Các hoạt động được tổ chức như: Thi làm mứt, thi trang trí cây mai, cây đào, tham gia các trò chơi dân gian… Kinh phí thực hiện hơn 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

2. Kết quả thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế (Phòng QLKH - HTQT hỗ trợ báo cáo)
2.1. Các hoạt động tiếp đón, giao lưu (mẫu 2a)
2.2. Các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác (mẫu 2b)
2.3. Các hoạt động nhận viện trợ, tài trợ (mẫu 2c)
3. Nhận xét và đánh giá; kiến nghị và đề xuất (Tất cả các đơn vị)
3.1. Kết quả đạt được
3.2. Tồn tại, hạn chế
3.3. Đề xuất, kiến nghị
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